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Thống kê và Cuộc sống Vài số liệu thống kê về người Việt cổ 
 

VÀI SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ NGƯỜI VIỆT CỔ 
 

Hoàng Minh Thiện 

Nước ta ngày xưa vào thời bắc thuộc (từ khoảng 

năm 179 trước công nguyên) về mặt hành chính vốn 
gồm ba quận là Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam do 

phong kiến phương Bắc đặt ra. Vì thế, khi suy tưởng 
về quá khứ đất nước thời ấy chúng ta cần tìm hiểu cả 

ba đơn vị hành chính trong thời bắc thuộc này. Tuy 
nhiên vào thời gian đó ở nước ta chưa có biên chép 

sử, các tư liệu khác càng hiếm hơn; sau này khi có ghi 
chép chính thống thì cũng không có tư liệu về thời 

này. Song vào thời nhà Nguyễn có học giả nổi tiếng là 
Nguyễn Văn Siêu (1799-1872), hiệu Phương Đình, đã 

sưu tầm nhiều tài liệu trong nước và từ Trung Quốc để 

biên soạn cuốn “ Phương Đình Dư Địa Chí” (Nhà xuất 

bản Văn Hoá Thông Tin, phát hành năm 2001), trong 

cuốn sách này ông có đưa ra một vài số liệu thống kê 
dân số rất đáng chú ý về thời nước ta còn là ba quận 

bắc thuộc như nói ở trên và chúng tôi cho rằng đây là 
các số liệu thống kê xa xưa nhất về dân số nước ta, 

chúng tôi xin giới thiệu để bạn đọc tham khảo. 

Trong phần Địa Chí Tiền Biên, mục Tiền Hán Thư 

Địa Lý Chí  của cuốn Phương Đình Dư Địa Chí (trang 
20) có viết: 

“Giao Chỉ quận:   92.440 hộ,  746.237 khẩu ...” 

“Cửu Chân quận: 35.742 hộ,  166.113 khẩu...” 

“Nhật Nam quận: 15.460 hộ,   69.485 khẩu...” 

Đưa  số liệu vào một biểu thống kê chúng ta có 
một biểu như sau: 

 

 

 

Quận Số hộ          Số khẩu  

Giao Chỉ               
Cửu Chân    
Nhật Nam                       

92.44 
35.742      
15.460            

746.237  
166.113  

69.485  

Tổng:                   143.642       981.835  

Như tên đề là phần “tiền biên” (Trước khi nước ta 
có biên chép sử) nên chắc là Nguyễn Văn Siêu sưu 
tầm từ sử liệu của Trung Quốc song không thấy ghi 
chép về nguồn trích.  Như vậy theo tài liệu sách sử 
trước thời Hán (tiền Hán thư), tức là khoảng hơn 200 
năm trước công nguyên (nhà Hán bắt đầu bằng Hán 
Cao Tổ xưng đế năm 202 trước công nguyên - tương 
đương thời các Vua Hùng đến Vua An Dương Vương 
nước ta), tức là cách nay hơn 2210 năm, nước ta có 
khoảng 1 triệu người (981.835 khẩu) với gần 145 
nghìn hộ (143.642 hộ).  Từ số liệu ở biểu trên để có 
thể hiểu hơn về số liệu này, chúng ta có thể tính vài 
thống kê đơn giản như: số khẩu bình quân theo từng 
quận, cơ cấu hộ chia theo quận, cơ cấu khẩu chia 
theo quận thì có biểu sau: 

Quận BQ 
khẩu/hộ 
(khẩu) 

Cơ cấu 
theo hộ 

(%) 

Cơ cấu 
theo khẩu 

(%) 

Giao Chỉ               
Cửu Chân    
Nhật Nam                       

8,07 
4,65 
4,49 

64,3 
24,9 
10,8 

76,0 
16,9 
7,1 

Chung:                   6,84 100 100 

 

(xem tiếp trang 30) 
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tranh cử tổng thống 2008, sử dụng các thuật toán để 
lọc các cụm từ liên kết với các chủ đề tin tức như “che 
đậy”. Các nhà nghiên cứu Cornell thấy rằng, thông 
thường, dẫn đầu là phương tiện truyền thống và sau 
đó là các blog, thường sau 2,5 giờ. Tuy nhiên, có một 
số ít blog nhanh nhất đối với việc trích dẫn sau khi đã 
nhận được sự quan tâm từ nhiều người.  

Các chuyên gia cảnh báo, những mạch nhỏ 
phóng phú của dữ liệu web, có sự nguy hiểm của nó. 
Khối lượng tuyệt đối của nó có thể dễ dàng áp đảo 
các mô hình thống kê. Các nhà thống kê cũng cảnh 
báo rằng mối tương quan mạnh của dữ liệu không 
nhất thiết chứng tỏ một sự kết nối nhân - quả.  

Ví dụ, vào cuối những năm 1940, trước khi có 
vaxin bại liệt, các chuyên gia y tế công cộng ở Mỹ đã 
ghi nhận rằng số ca mắc bại liệt tăng lên cùng với 
mức tiêu thụ kem và nước giải khát, theo David Alan 
Grier, một sử gia và nhà thống kê tại đại học George 
Washington. Việc loại bỏ kem và nước giải khát thậm  

chí còn được khuyến cáo như là một phần của chế độ  
ăn uống chống lại bệnh bại liệt. Hóa ra là sự bùng nổ 
của bệnh bại liệt phổ biến nhất trong những tháng 
nóng của mùa hè, khi mọi người ăn kem nhiều hơn, 
chỉ biểu thị một sự liên đới, ông Grier nói. Nếu việc 
khai thác dữ liệu cường điệu các vấn đề đã có từ lâu 
về thống kê, thì nó cũng mở ra một lĩnh vực mới.  

“Điều quan trọng là để máy tính làm những gì 
chúng làm tốt, tìm ra trong những bộ dữ liệu rất lớn 
những điều khác thường”, ông Daniel Gruhl, một nhà 
nghiên cứu IBM, công việc gần đây của ông trong đó 
có khai thác dữ liệu y tế để cải thiện việc điều trị. “Và 
điều đó làm cho con người có khả năng làm tốt nhất - 
lý giải những điều khác thường đó”.  

 
Nguyễn Thái Hà (dịch) 

For Today’s Graduate, Just One Word: Statistics 
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopi

cs/people/l/steve_lohr/.... 

 
Trong thời gian này, khi xã hội còn chưa phát 

triển, chắc chắn các số liệu trên chỉ thống kê được ở 
những vùng dân cư tập trung và trong vòng kiểm soát 
của phong kiến phương bắc cho nên chắc là không 
đầy đủ. Thêm nữa, ở đây các tính toán bình quân cho 
thấy có sự khác biệt lớn giữa quận Giao Chỉ và hai 
quận còn lại: số khẩu bình quân một hộ lớn gần gấp 
đôi! Phải chăng là có nhầm lẫn nào đó ở đây chăng? 
hay Giao Chỉ là vùng đất phát triển hơn và ảnh hưởng 
của lối sống nhiều thế hệ trong một hộ, hay một hộ ở 
Giao Chỉ này là tính cả một thị tộc?... Còn hai quận 
Cửu Chân và Nhật Nam rõ ràng là hộ chỉ hai thế hệ là 
chủ yếu (Bố, mẹ và khoảng 2-3 con - chưa đến 5 
người trong 1 hộ); Như thế rõ ràng đã có sự khác biệt 
nhất định về hình thái xã hội hoặc sự phát triển giữa 
Giao Chỉ với Cửu Chân và Nhật Nam vào thời gian đó.  

(tiếp theo trang 33) 

Các tính toán theo cơ cấu cũng cho thấy có sự không 
đồng nhất về xã hội giữa các Quận thể hiện ở sự khác 
nhau giữa kết quả của hai tính toán trên; điều này 
cũng có nghĩa nếu tính toán suy rộng theo thời gian 
sử dụng số liệu này cũng cần suy xét kỹ lưỡng trước 
khi áp dụng. Dù vậy, quận Giao Chỉ với dân số chiếm 
tới 76% rõ ràng là bộ phận quan trọng nhất của người 
Việt cổ. 

Những thời gian sau này các nhà cầm quyền 
phong kiến nước ta thường chỉ thống kê số hộ và số 
đinh nhằm cho mục tiêu thu thuế và tuyển quân mà 
số khẩu thường ít được nhắc đến. Vì thế chúng tôi cho 
rằng mấy số liệu này dù chưa thật chính xác nhưng 
cũng có thể sử dụng ở mức độ nào đó cho việc tìm 
hiểu quá trình phát triển của dân tộc và đất nước ta 
trong lịch sử. 


